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Câu 1: ( 3 điểm ) Hoàn thành các phản ứng hóa học sau :
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Câu 2: ( 2.5 điểm ) Mô tả hiện tượng , giải thích và viết phương trình phản ứng cho các thí nghiệm sau :

a. Cho 2 – 3 ml dung dịch Bạc Nitrat vào ống nghiệm chứa 3 ml dung dịch kali clorua 
b. Trình bày phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch sau : HCl , H2SO4, K2SO4 , KCl 
Câu 3:  (1.5 điểm )

a. Trong tự nhiên , clo chỉ tồn tại ở dạng hợp chất , vì vậy người ta điều chế clo từ những hợp chất của nó . Hãy viết phương trình điều chế khí Clo trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp .

b. Khí SO2 do nhà máy thải ra là nguyên nhân quan trọng nhất gây ô nhiễm không khí. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) quy định: Nếu lượng SO2 vượt quá 3.10-5 mol/m3 thì coi như không khí bị ô nhiễm SO2 .Tiến hành phân tích 50 lít không khí ở một thành phố thấy 0,012 mg SO2 thì không khí đó có bị ô nhiễm SO2 hay không?
Câu 4: ( 3 điểm ) Cho 25 g hỗn hợp hai muối: MgCO3 và CuSO4  tác dụng vừa đủ với 150ml dung dịch NaOH 2M

a.Tính thành phần % khối lượng mỗi dung dịch trong hỗn hợp ban đầu . 

b.Tính khối lượng kết tủa sau phản ứng .

c.Tính nồng độ mol/l của dung dịch sau phản ứng ? ( Thể tích dung dịch coi như không đổi)
( Cho Mg = 24 ; O = 16 ; H = 1 ; Na = 23 ; S = 32 ; Cu = 64; C =12 )
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ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
Câu 1: mỗi phương trình viết đúng , cân bằng đúng 0.5đ

Sai cân bằng trừ 0.25đ/pt

Câu 2 : 

a. Mô tả đúng hiện tượng 0.25đ – phương trình đúng 0.25đ

b. Nhận biết 

· Quì tím 

+ Hóa đỏ : HCl , H2SO4                                      0.25đ
+ Không đổi màu quì tím : K2SO4 , KCl

· Thuốc thử dd BaCl2
+ Kết tủa trắng : H2SO4 

+ Không hiện tượng : HCl 

· Thuốc thử dd BaCl2                      0.5đ

+ Kết tủa trắng : K2SO4 

+ Không hiện tượng : KCl 

· Mỗi phương trình có cân bằng : 0.5đ

Câu 3 : 

a. Mỗi phương trình hóa học có cân bằng : 0.5 đ – Cân bằng sai trừ 0.25đ

b. Tính số mol SO2 = 0.187 . 10-6 mol               0.25đ

Trong 50.10-3 m3 có 0,187.10-6 mol SO2
         =>1 m3     
có x mol SO2
=> x = 3,75.10-6 mol/ m3 < 30.10-6 mol/m3    
 => Không khí không bị ô nhiễm               0.5đ

Câu 4 : 
· Viết phương trình hóa học 0.5đ

· Tính số mol NaOH 0.25đ

· Tính số mol các chất trên phương trình 0.25đ

· Tính khối lượng CuSO4 , khối lượng MgCO3 0.5đ

· Tính % khối lượng CuSO4 , MgCO3 0.5đ

· Tính khối lượng kết tủa 0.5đ

· Tính CM 0.5đ
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